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	Điểm
	Lời phê của giáo viên
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
	GV chấm


PHẦN 1: LỊCH SỬ (5đ)
Câu 1:(0,5đ) Đánh dấu x vào      trước ý đúng nhất.
       Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là:
     A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
     B. Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
     C. Tất cả các ý trên.
Câu 2: (1đ) Ghi chữ Đ vào       trước những hiến kế nhằm canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.
     A. Mở rộng quan hệ ngoại giao với nước ngoài.

     B. Thông thương với thế giới bên ngoài để mở rộng tầm nhìn.

     C. Cho thực dân Pháp cai trị để được hưởng nền văn minh phương Tây.
     D. Thuê người nước ngoài đến giúp ta khai thác nguồn lợi tự nhiên.
     E. Mở các trường dạy cách sử dụng máy móc, đóng tàu, đúc súng,…

Câu 3:(1đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng.
      1. Quyết định của Trung ương Đảng ta khi biết được âm mưu của thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc là:
A. Cơ quan đầu não rút sang căn cứ địa ở vùng biên giới Việt - Lào.
B. Phân tán lực lượng bộ đội chủ lực. 
C. Quyết tâm phá tan cuộc tấn công của giặc Pháp.
D. Tập trung quân đánh mạnh ở đồng bằng, buộc địch phải từ bỏ âm mưu tiến công Việt Bắc.
     2. Em có nhận xét gì trước những hiến kế của Nguyễn Trường Tộ?
A. Không phù hợp với nước ta.

B. Bày vẽ việc tốn kém cho công quỹ.

C. Có tầm nhìn mới cho tương lai đất nước.

D. Có tư duy đổi mới để đưa đất nước thoát cảnh lạc hậu.
Câu 4:(0,5đ) Điền vào chỗ trống tên các địa điểm phù hợp với chiến công của quân ta trong chiến dịch thu – đông 1947.

	Địa điểm
	Chiến công

	……………………………………………….
	Quân giặc rút lui rơi vào mai phục của quân ta, bỏ lại vũ khí đạn dược chạy tháo thân.


Câu 5: (2đ) Hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ trống trong bảng sau cho phù hợp khi nói về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
	Thời gian
	………………………………………………………………………….………………………………….

	Địa điểm
	………………………………………………………………………….………………………………….

	Người chủ trì
	……………………………………………………………………………………………………………...

	Kết quả của Hội nghị
	……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………..……………………………………


PHẦN 2: ĐỊA LÍ (5đ)
Câu 1:(1,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý đúng.
1. Loại cây được trồng nhiều nhất ở nước ta là:
	A. Cà phê
	B. Lúa gạo
	C. Cao su
	D. Chè


2. Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở phía:
	A. Bắc, đông và nam
	B. Đông, nam và đông nam

	C. Đông, nam và tây nam
	D. Đông, nam và tây


3. Khí hậu miền Bắc có đặc điểm là:
	A. Nóng quanh năm.
	B. Mùa đông lạnh, mưa phùn.

	C. Gió đông bắc thổi quanh năm.
	D. Có mùa mưa và mùa khô rõ rệt.


Câu 2:(0,5đ) Đánh dấu x vào      trước ý đúng nhất.

     Vùng biển nước ta có đặc điểm là:

	    A. Nước không bao giờ bị đóng băng.
	   B. Miền Trung và miền Nam hay có bão.

	    C. Có độ mặn cao nhất thế giới.
	   D. Chế độ thủy triều giống nhau giữa các vùng.


Câu 3: (1đ) Ghi vào       chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.
     A. Trồng trọt đóng góp gần 
[image: image1.wmf]3

4

 giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta.
     B. Việt Nam là nước xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới.

     C. Lợn, gia cầm được nuôi nhiều ở miền núi còn trâu, bò được nuôi nhiều ở đồng bằng.

     D. Cây trồng ở nước ta chủ yếu là cây xứ nóng.
Câu 4: (1đ) Điền từ ngữ vào chỗ trống (…) cho phù hợp:
         Khí hậu nước ta nói chung là ………………(1), trừ những vùng núi cao thường …….…………(2) quanh năm. Khí hậu nước ta có sự …………………(3) giữa miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi …………………….(4).
Câu 5: (1đ) Em hãy nêu vai trò của biển đối với nước ta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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